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DN  : Doanh nghiệp 

DNNQD  : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

DNTN  : Doanh nghiệp tư nhân 

DSKHHGĐ : Dân số kế hoạch hóa gia đình 

DT  : Dự toán 

GTGT  : Giá trị gia tăng 

HHDV  : Hàng hóa dịch vụ 

HTKK  : Hỗ trợ kê khai 

HTX  : Hợp tác xã 

KHĐT  : Kế hoạch đầu tư 
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MSDN   : Mã số doanh nghiệp 

MST  : Mã số thuế 

NNT  : Người n p thuế 

NQD  : Ngoài quốc doanh 

NSNN  : Ngân sách nhà nước 

QĐ  : Quy định 

QLNN  : Quản lý nhà nước 

SDĐPNN : Sử dụng đất phi nông nghiệp 

SXKD  : Sản xuất kinh doanh 

TH  : Thực hiện 

TNCN  : Thu nhập cá nhân 

TNHH  : Trách nhiệm hữu hạn 

TNHH  : Trách nhiệm hữu hạn 

TTĐB  : Tiêu thụ đặc biệt 

TTHC  : Thủ tục hành chính 

UBND  : Ủy bân nhân dân 

XHCN  : Xã h i chủ nghĩa 
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